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Số: 60 /BC-VHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Điện Biên, ngày 06  tháng 12  năm 2016


BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND;
Căn cứ Nghị quyết 123/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008; Nghị quyết số 293/2012/NQ-HĐND ngày 8/12/2012 của HĐND tỉnh khóa XIII quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên; 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 302/TB-HĐND ngày 11/11/2016 về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả như sau:
 
I. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên 
1. Tình hình thực hiện Nghị quyết 123/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008; Nghị quyết số 293/2012/NQ-HĐND ngày 8/12/2012 của HĐND tỉnh khóa XIII quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên.

- Từ năm 2008 đến nay, thực hiện một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên đã đáp ứng cơ bản được yêu cầu hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Hội đồng nhân dân các cấp có điều kiện tổ chức các hoạt động, tăng cường giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.
- Hàng năm ngân sách Nhà nước các cấp đã dành từ 2 đến 2,5 tỷ đồng cho việc thực hiện các chính sách đặc thù của HĐND tỉnh; cấp huyện từ 0,8 đến 1,2 tỷ đồng/ huyện; cấp xã từ 40 đến 70 triệu đồng/xã. 
2. Sự cần thiết phải ban hành
2.1 Về căn cứ pháp lý 
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND.
- Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

- Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND.
2.2 Về tình hình thực tiễn
- Sau 8 năm thực hiện qui định trên còn bộc lộ một số bất cập, đó là một số nội dung chi, mức chi không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Khi xây dựng mức chi tại thời điểm mức lương cơ sở là 540 ngàn đồng. Hiện nay, thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ năm 2016, quy định một số nhiệm vụ mới thuộc thẩm quyền của HĐND. Do đó HĐND tỉnh ban hành chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên để thực hiện Nghị quyết 1206 của Ủy ban TVQH và thay thế Nghị quyết 123, Nghị quyết 293 của HĐND tỉnh khóa XIII. 
- Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu hoạt động của HĐND các cấp khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.
3. Về nội dung Tờ trình
 Tờ trình số 330/TTr-HĐND ngày 5/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh được xây dựng đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung chi đã bao quát các hoạt động của HĐND các cấp, mức chi tương ứng với các chính sách khác đang thực hiện trên địa bàn và phù hợp tình hình cân đối ngân sách của tỉnh.
Về cơ bản, Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với nội dung Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung:
3.1 Về nguyên tắc xây dựng nội dung chi
- Các nội dung chi, mức chi cơ bản dựa trên các nội dung chi và mức chi quy định tại Nghị quyết 123 và nghị quyết 293 của HĐND tỉnh khóa XIII. Quy định mới không chi một số nội dung như chế độ họp của Thường trực và các Ban HĐND; tiền ăn cho đại biểu HĐND từ nhà đến nơi họp dưới 10km; hoạt động khảo sát, nắm tình hình; Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật; Tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân. Quy định mới bổ sung một số nội dung chi như chăm sóc sức khỏe cho đại biểu HĐND; thẩm tra các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp; phối hợp trong công tác thẩm tra; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu; nghiên cứu tài liệu phục vụ hoạt động; tham luận tại hội nghị, hội thảo.
3.2 Về mức chi
- Căn cứ văn bản số 16561/BTC-HCNS ngày 27/11/2012 của Bộ tài chính về việc HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động theo quy định tại Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Quốc hội; Căn cứ vào thực tế địa phương, mức chi được xây dựng trên cơ sở xem xét các nội dung chi tại các chính sách khác của tỉnh, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã. Do đó mức chi của HĐND tỉnh được xây dựng bằng 70% mức chi của Quốc hội là phù hợp.
- Một số mức chi giữ nguyên như quy định cũ như khoán cung cấp báo chí internet, hỗ trợ các điểm TXCT; một số mức chi tăng lên so với quy định cũ như Bồi dưỡng kỳ họp HĐND, tiền ăn cho đại biểu, bồi dưỡng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, thăm hỏi đại biểu khi bị ốm...
- Mức chi đối với cấp huyện bằng 70% cấp tỉnh, cấp xã bằng 70% cấp huyện là phù hợp.
3.3 Về thời điểm áp dụng: Thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2017
 II. Dự thảo nghị quyết
1. Về thẩm quyền ban hành nghị quyết

- Dự thảo nghị quyết dựa trên các căn cứ pháp lý, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; việc ban hành nghị quyết quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

2. Nội dung nghị quyết


- Nội dung trong dự thảo nghị quyết cơ bản đảm bảo theo quy định, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí như nội dung dự thảo nghị quyết. Đề nghị bổ sung thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2017.  
3. Về thể thức văn bản

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên. Ban Văn hóa - Xã hội trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Chuyên viên VHXH;

- Lưu: VT.
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